
1 Công ty CP Hưng Thịnh HDH 42220126 9/26/2022 VTHH+ Công te nơ

2 Nguyễn Xuân Tùng 42220116 9/6/2022 VTHH

3 Phan Thành Long 42220117 9/7/2022 VTHH

4 Hợp Nga 42220122 9/19/2022 VTHH

5 Công ty TNHH MTV chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh 42220124 9/20/2022 VTHH+ HĐ

6
Hợp tác xã TMDV Sông Quê 42220130 9/29/2022

Xe buýt+ Hợp đồng+ TCĐ+ VTHH

7
Công ty TNHH XD TM tổng hợp Thành Danh 42220131 10/5/2022

VTHH+ Công te nơ

8 Hợp tác xã Đức Quang 42220132 10/5/2022 VTHH

9 Công ty CP đầu tư & xây dựng Hưng Thành Đạt 42220133 10/6/2022 VTHH

10 Hộ kinh doanh Trần Quảng Đại 42220135 10/6/2022 VTHH

11 Công ty TNHH sản xuất cấu kiện Công nghệ cao Viết Hải 42220137 11/12/2022 VTHH

12 Lê Văn Cường 42220138 10/12/2022 VTHH

13 Công ty CP dịch vụ vận tải Hưng Toàn Phát 42220143 11/7/2022 VTHH+ Công te nơ

14 CÔNG TY CP LOGISTICS HDH VIỆT NAM 42220146 11/11/2022 VTHH+ Công te nơ

15 Trần Ngọc Dũng 42220147 11/16/2022 VTHH

16 Công ty TNHH môi trường Phan- Nguyễn 42220148 11/21/2022 VTHH

17 Công ty TNHH vận tải và Xây dựng Toàn Thắng HT 42220149 11/21/2022 VTHH+ Công te nơ

18 Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Công trình Sơn Hà HT 42220150 11/22/2022 Công te nơ

Danh sách Giấy phép kinh doanh vận tải do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

từ ngày 01/09/2022 đến ngày 30/11/2022

(Kèm theo thông báo số:  2540 /SGTVT-QLVTPT&NL ngày  08  tháng 12 năm 2022 của Sở GTVT Hà Tĩnh)

 

STT Loại hình vận tải/ đơn vị vận tải Số GPKDVT Ngày có hiệu 

lực

Loại hình kinh doanh Ghi 

chú



19 Trần Hậu Ngân 42220153 11/29/2022 VTHH

20 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Logistics Vietrans 42220154 11/29/2022 VTHH+ Công te nơ

21
Hợp tác xã TMDV Sông Quê 42220130 9/29/2022

Xe buýt+ Hợp đồng+ TCĐ+ VTHH

22
Công ty TNHH Sơn Hà 42220136 10/12/2022

 Hợp đồng+ TCĐ+ VTHH





1 Công ty TNHH Dầu khí La Giang 29LD- 313.42 9/6/2022 6/2/2029 XT4222000177
2 Nguyễn Xuân Tùng 38H-009.17 9/7/2022 6/2/2029 XT4222000176
3 Công ty TNHH TM- DV Hải Đào 38H-005.88 9/12/2022 6/2/2029 XT4222000175
4 Công ty TNHH TMVT Bình Nguyên 38C-036.89 9/19/2022 6/2/2029 XT4222000174
5 Công ty TNHH TMVT Bình Nguyên 38C-042.44 9/19/2022 6/2/2029 XT4222000178
6 CN Cty CPTMXL&XNK Miền Trung

 tại HT

38C-056.99 9/19/2022 9/12/2029 XT4222000336

7 CN Cty CPTMXL&XNK Miền Trung

 tại HT

38C-051.24 9/19/2022 9/19/2029 XT4222000337

8 CN Cty CPTMXL&XNK Miền Trung

 tại HT

38C-059.41 9/19/2022 9/19/2029 XT4222000338

9 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-135.59 9/20/2022 9/19/2029 XT4222000339

10 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-135.83 9/20/2022 9/19/2029 XT4222000340
11 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-103.67 9/21/2022 9/21/2029 XT4222000341
12 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-4191 9/21/2022 9/21/2029 XT4222000342
13 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-059.32 9/21/2022 9/21/2029 XT4222000343
14 CN Cty CPTMXL&XNK Miền Trung

 tại HT

38C-050.12 9/22/2022 9/21/2029 XT4222000344

15 Công ty TNHH Thương mại Hợi Đồng 38H-022.84 9/26/2022 9/21/2029 XT4222000345
16 Công ty CP tập đoàn Thành Huy 38H-000.52 9/23/2022 9/21/2029 XT4222000346
17 Công ty CP tập đoàn Thành Huy 38H-000.95 9/23/2022 9/21/2029 XT4222000347
18 Công ty CP tập đoàn Thành Huy 38H-017.49 9/23/2022 9/21/2029 XT4222000348

từ ngày 01/09/2022 đến 30/11/2022

(Kèm theo thông báo số:  2540  /SGTVT- QLVTPTNL ngày   08   /12/2022 xủa Sở GTVT Hà Tĩnh)

Phù hiệu xe tải

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hàng hóa do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

STT Loại hình vận tải/ đơn vị vận tải Biển số xe Ngày cấp

 Phù hiệu

Ngày hêt hạn 

phù hiêu 

Ghi chú



19 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-5230 9/28/2022 9/26/2029 XT4222000353
20 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-105.55 9/28/2022 9/23/2029 XT4222000349
21 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-059.59 9/28/2022 9/23/2029 XT4222000350
22 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-107.69 9/28/2022 9/23/2029 XT4222000351
23 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-4174 9/28/2022 9/23/2029 XT4222000352
24 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-056.15 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000354
25 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-1339 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000355
26 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-002.15 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000356
27 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-002.05 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000357
28 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-002.04 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000358
29 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-4178 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000359
30 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-4171 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000360
31 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-056.78 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000361
32 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-3847 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000362
33 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-059.71 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000363
34 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-103.93 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000364
35 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-105.87 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000365
36 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-056.37 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000366
37 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-103.72 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000367
38 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-002.14 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000368
39 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-002.08 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000369
40 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-002.10 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000370
41 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-002.11 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000371
42 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-002.12 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000372
43 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-004.88 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000373
44 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-084.85 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000374
45 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-085.41 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000375
46 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-003.97 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000376
47 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-064.68 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000377
48 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-125.27 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000378



49 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-129.85 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000379
50 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-128.05 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000380
51 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-127.52 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000381
52 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-127.10 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000382
53 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-018.58 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000383
54 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-025.21 9/28/2022 9/28/2029 XT4222000384
55 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-4163 10/3/2022 9/28/2029 XT4222000385
56 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-058.01 10/3/2022 9/28/2029 XT4222000386
57 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-104.93 10/3/2022 9/28/2029 XT4222000387
58 Công ty CPTĐ Hoành Sơn 38H-021.31 10/4/2022 9/28/2029 XT4222000388
59 Công ty CPTĐ Hoành Sơn 38H-021.11 10/4/2022 9/28/2029 XT4222000389
60 Công ty CPTĐ Hoành Sơn 38H-021.22 10/4/2022 10/3/2029 XT4222000390
61 Công ty TNHH TM XD Tiến Thuận 38C-062.07 10/4/2022 10/3/2029 XT4222000391
62 Công ty TNHH TM XD Tiến Thuận 38C-142.57 10/4/2022 10/3/2029 XT4222000392
63 Công ty TNHH TM XD Tiến Thuận 38C-065.96 10/4/2022 10/4/2029 XT4222000393
64 Trần Văn Ánh 38H-024.84 10/4/2022 10/4/2029 XT4222000394
65 Công ty TNHH TM&TH Minh Nhật 38H-018.75 10/6/2022 10/4/2029 XT4222000395
66 Công ty TNHH TMVT Hải Anh 38C-067.75 10/4/2022 10/6/2029 XT4222000396
67 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-5466 10/12/2022 10/7/2029 XT4222000397
68 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-5497 10/12/2022 10/11/2029 XT4222000398
69 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-061.04 10/11/2022 10/11/2029 XT4222000399
70 Công ty TNHH sản xuất cấu kiện CN cao Viết Hải38H-023.04 10/31/2022 10/11/2029 XT4222000400
71 Công ty CPTĐ Hoành Sơn 38C-073.82 11/8/2022 10/11/2029 XT4222000401
72 Công ty CPTĐ Hoành Sơn 38C-078.22 11/8/2022 10/31/2029 XT4222000404
73 Công ty CPXD Dầu Khí Vũng Áng 38H-019.00 11/8/2022 10/31/2029 XT4222000406
74 Công ty CPTĐ Hoành Sơn 38H-021.30 11/9/2022 11/2/2029 XT4222000407
75 Công ty CPTĐ Hoành Sơn 38H-021.43 11/9/2022 11/8/2029 XT4222000408
76 Công ty CPTĐ Hoành Sơn 38H-021.47 11/9/2022 11/8/2029 XT4222000409
77 Công ty CPTĐ Hoành Sơn 38H-021.08 11/9/2022 11/8/2029 XT4222000410
78 Công ty CPTĐ Hoành Sơn 38H-025.69 11/17/2022 11/11/2029 XT4222000411



79 Công ty CPTĐ Hoành Sơn 38H-025.71 11/17/2022 11/16/2029 XT4222000412
80 Trần Ngọc Dũng 38H-021.70 11/21/2022 11/16/2029 XT4222000413
81 Công ty TNHH Hồng Chiến 38H- 003.12 11/25/2022 11/17/2029 XT4222000414
82 Công ty TNHH Hồng Chiến 38C-075.90 11/25/2022 11/17/2029 XT4222000415
83 Công ty TNHH Hồng Chiến 38H-017.59 11/25/2022 11/17/2029 XT4222000416
84 Công ty TNHH Hồng Chiến 38C-001.18 11/25/2022 11/21/2029 XT4222000417
85 Công ty TNHH Hồng Chiến 38C-081.55 11/25/2022 11/25/2029 XT4222000429
86 Công ty TNHH Hồng Chiến 38H-015.58 11/25/2022 11/25/2029 XT4222000430
87 Công ty TNHH Hồng Chiến 38H-012.97 11/25/2022 11/25/2029 XT4222000431
88 Công ty TNHH Hồng Chiến 38H-014.48 11/25/2022 11/25/2029 XT4222000432
89 Công ty TNHH tiếp vận và Vận tải Đại Việt 38H-016.87 11/29/2022 11/25/2029 XT4222000433
90 Công ty TNHH tiếp vận và Vận tải Đại Việt 38H-023.30 11/29/2022 11/25/2029 XT4222000434
91 Công ty TNHH Hồng Chiến 38H-015.58 11/25/2022 11/25/2029 XT4222000435
92 Công ty TNHH Hồng Chiến 38H-012.97 11/25/2022 11/25/2029 XT4222000436
93 Công ty TNHH Hồng Chiến 38H-014.48 11/25/2022 11/25/2029 XT4222000437
94 Công ty TNHH tiếp vận và Vận tải Đại Việt 38H-016.87 11/29/2022 11/29/2029 XT4222000438

1 Công ty TNHH TMVT Bình Nguyên 38C-009.48 9/19/2022 9/6/2029 ĐK4222000308
2 Công ty TNHH TMVT Bình Nguyên 38C-002.65 9/19/2022 9/7/2029 ĐK4222000309
3 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-135.89 9/20/2022 9/19/2029 ĐK4222000312
4 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-040.48 9/20/2022 9/19/2029 ĐK4222000313
5 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-130.43 9/20/2022 9/19/2029 ĐK4222000314
6 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-130.54 9/20/2022 9/20/2029 ĐK4222000319
7 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-130.37 9/20/2022 9/20/2029 ĐK4222000320
8 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-131.59 9/20/2022 9/20/2029 ĐK4222000321
9 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-132.44 9/20/2022 9/20/2029 ĐK4222000322
10 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-131.61 9/20/2022 9/20/2029 ĐK4222000323
11 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-132.64 9/20/2022 9/20/2029 ĐK4222000324
12 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-131.60 9/20/2022 9/20/2029 ĐK4222000325
13 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-132.61 9/20/2022 9/20/2029 ĐK4222000326

Phù hiệu xe đầu kéo



14 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-130.78 9/20/2022 9/20/2029 ĐK4222000327
15 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-141.15 9/20/2022 9/20/2029 ĐK4222000328
16 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-140.90 9/20/2022 9/20/2029 ĐK4222000329
17 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-140.69 9/20/2022 9/20/2029 ĐK4222000330
18 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-139.40 9/20/2022 9/20/2029 ĐK4222000331
19 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-130.56 9/20/2022 9/20/2029 ĐK4222000332
20 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-139.74 9/20/2022 9/20/2029 ĐK4222000333
21 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-130.79 9/20/2022 9/20/2029 ĐK4222000334
22 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-4197 9/21/2022 9/20/2029 ĐK4222000335
23 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-059.51 9/21/2022 9/20/2029 ĐK4222000336
24 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-059.21 9/21/2022 9/20/2029 ĐK4222000337
25 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-056.09 9/21/2022 9/20/2029 ĐK4222000338
26 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-104.21 9/21/2022 9/20/2029 ĐK4222000339
27 Công ty CP tập đoàn Thành Huy 38H-016.92 9/23/2022 9/22/2027 ĐK4222000346
28 Công ty TNHH TMVT Hải Anh 38C-057.94 10/4/2022 10/4/2029 ĐK4222000354
29 Công ty TNHH TMVT Hải Anh 38C-013.87 10/4/2022 10/4/2029 ĐK4222000355
30 Công ty TNHH TMVT Hải Anh 38C-073.79 10/4/2022 10/4/2029 ĐK4222000356
31 Công ty TNHH TMVT Hải Anh 38C-042.16 10/4/2022 10/4/2029 ĐK4222000357
32 Công ty TNHH TMVT Hải Anh 38C-052.44 10/4/2022 10/4/2029 ĐK4222000347
33 Công ty TNHH TMVT Hải Anh 38C-023.11 10/4/2022 10/4/2029 ĐK4222000348
34 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-041.70 10/6/2022 10/4/2029 ĐK4222000349
35 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-044.18 10/6/2022 10/4/2029 ĐK4222000350
36 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-029.26 10/6/2022 10/4/2029 ĐK4222000351
37 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-1962 10/6/2022 10/4/2029 ĐK4222000352
38 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-051.31 10/6/2022 10/4/2029 ĐK4222000353
39 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-066.53 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000358
40 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-040.76 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000359
41 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-043.42 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000360
42 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-044.37 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000361
43 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-4129 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000362



44 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-043.43 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000363
45 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-4219 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000364
46 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-001.16 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000365
47 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-045.40 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000366
48 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-001.17 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000367
49 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-1985 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000368
50 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-5498 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000369
51 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-134.92 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000370
52 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-120.85 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000371
53 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-049.73 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000372
54 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-050.98 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000373
55 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-052.59 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000374
56 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-051.41 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000375
57 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N- 1902 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000377
58 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-040.92 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000378
59 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-042.11 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000379
60 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-053.43 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000380
61 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N- 1966 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000381
62 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N- 5469 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000382
63 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N- 1946 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000383
64 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-053.96 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000384
65 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-054.80 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000385
66 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-054.05 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000386
67 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-053.33 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000387
68 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-054.18 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000388
69 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-053.70 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000389
70 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-054.36 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000390
71 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-1992 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000391
72 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-5519 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000392
73 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38N-4199 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000393



74 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-026.79 10/6/2022 10/6/2029 ĐK4222000394
75 Hộ Kinh doanh Trần Quảng Đại 38H-020.05 10/7/2022 10/6/2029 ĐK4222000395
76 Công ty TNHH TMVT Bình Nguyên 38C-008.64 10/11/2022 10/6/2029 ĐK4222000396
77 Công ty TNHH TMVT Bình Nguyên 38C-024.53 10/11/2022 10/6/2029 ĐK4222000397
78 Công ty TNHH TMVT Bình Nguyên 38C-025.97 10/11/2022 10/6/2029 ĐK4222000398
79 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tĩnh 38C-074.25 10/11/2022 10/6/2029 ĐK4222000399
80 Công ty TNHH thương mại vận tải Hải Anh 38H-017.51 10/31/2022 10/11/2029 ĐK4222000400
81 Công ty CPXD Dầu Khí Vũng Áng 38H-019.34 11/2/2022 10/12/2029 ĐK4222000403
82 Công ty TNHH TMVT Bình Nguyên 38C-005.46 11/7/2022 10/12/2029 ĐK4222000404
83 Công ty CPTĐ Hoành Sơn 38H-021.36 11/9/2022 11/7/2029 ĐK4222000407
84 Công ty CP Thiên Tuấn 38C-072.71 11/11/2022 11/9/2029 ĐK4222000408
85 Công ty CP Thiên Tuấn 38C-039.56 11/11/2022 11/9/2029 ĐK4222000409
86 Công ty CP Thiên Tuấn 38C-121.82 11/11/2022 11/9/2029 ĐK4222000410
87 Công ty TNHH TMDV Ký Hiền 38C-127.98 11/11/2022 11/9/2029 ĐK4222000411
88 Công ty Cổ phần HV 568 38H-023.19 11/16/2022 11/9/2029 ĐK4222000412
89 Công ty Cổ phần HV 568 38H-023.49 11/16/2022 11/11/2029 ĐK4222000413
90 Công ty TNHH Đức Tài Phát Hà Tĩnh 38C-147.28 11/16/2022 11/11/2029 ĐK4222000414
91 Công ty CPTM An Khang 38H-018.82 11/17/2022 11/11/2029 ĐK4222000415
92 Công ty TNHH Hồng Chiến 38C-049.08 11/25/2022 11/16/2029 ĐK4222000416
93 Công ty TNHH tiếp vận và Vận tải Đại Việt 38H-023.30 11/29/2022 11/29/2029 ĐK4222000417

Tổng cộng: 187 Phù hiệu



STT Đơn vị kinh doanh vận tải Biển số xe
Ngày cấp

 Phù hiệu

Ngày hêt hạn phù 

hiêu 
Ghi chú

1 Công ty CPVT&DL MeKong Hà Tĩnh 30E-621.04 9/19/2022 9/2/2028 TX4222000119
2 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-452.72 9/20/2022 9/2/2027 TX4222000120
3 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-464.55 9/21/2022 9/29/2027 TX4222000121
4 Công ty CPVT&DL MeKong Hà Tĩnh 30E-620.71 9/26/2022 9/21/2024 TX4222000122
5 Công ty CPVT Taxi Phú Thành 38E-001.78 10/12/2022 10/12/2029 TX4222000123
6 Công ty CPVT&DL MeKong Hà Tĩnh 38A-165.75 10/17/2022 10/20/2023 TX4222000124
7 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38A-273.60 10/17/2022 10/17/2027 TX4222000125
8 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38A-253.24 10/17/2022 10/17/2027 TX4222000126
9 Công ty CP Taxi Lam Hồng 38E-000.17 10/19/2022 10/15/2027 TX4222000135
10 Công ty CP Taxi Lam Hồng 38A-394.09 10/19/2022 10/15/2027 TX4222000136
11 Công ty CPVT Taxi Phú Thành 38A-486.27 10/19/2022 10/5/2025 TX4222000136
12 Công ty CPTV &XD Hoàng Sơn 38E-003.37 10/31/2022 10/31/2029 TX4222000139
13 Công ty CPTV &XD Hoàng Sơn 38E-003.34 10/31/2022 10/31/2029 TX4222000140
14 Công ty CPTV &XD Hoàng Sơn 38E-003.28 10/31/2022 10/31/2029 TX4222000141
15 Công ty CPTV &XD Hoàng Sơn 38E-003.39 10/31/2022 10/31/2029 TX4222000142
16 Công ty CPTV &XD Hoàng Sơn 38E-003.22 10/31/2022 10/31/2029 TX4222000143
17 Công ty CPTV &XD Hoàng Sơn 38E-003.24 10/31/2022 10/31/2029 TX4222000144
18 Công ty CPTV &XD Hoàng Sơn 38E-003.23 10/31/2022 10/31/2029 TX4222000145
19 Công ty CPTV &XD Hoàng Sơn 38E-003.35 10/31/2022 10/31/2029 TX4222000148
20 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-464.95 11/2/2022 10/2/2027 TX4222000150
21 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38E-001.73 11/2/2022 10/18/2027 TX4222000151
22 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-260.35 11/2/2022 9/19/2027 TX4222000152

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hành khách do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

từ ngày 01/09/2022 đến 30/11/2022

(Kèm theo thông báo số: 2540 /SGTVT- QLVTPTNL ngày   08  /12/2022 xủa Sở GTVT Hà Tĩnh)

Phù hiệu xe taxi



23 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-207.81 11/2/2022 9/5/2027 TX4222000154
24 Công ty CPVT Taxi Phú Thành 38E-003.75 11/4/2022 10/14/2025 TX4222000156
25 Công ty CP Taxi Lam Hồng 38A- 070.42 11/7/2022 11/2/2027 TX4222000159
26 Công ty CP Taxi Lam Hồng 38A-198.52 11/7/2022 11/2/2027 TX4222000160
27 Công ty CPTV &XD Hoàng Sơn 38E-003.26 11/8/2022 11/8/2029 TX4222000161
28 Công ty CPTV &XD Hoàng Sơn 38E-003.21 11/8/2022 11/8/2029 TX4222000162
29 Công ty CPTV &XD Hoàng Sơn 38E-003.27 11/8/2022 11/8/2029 TX4222000163
30 Công ty CPTV &XD Hoàng Sơn 38E-003.38 11/8/2022 11/8/2029 TX4222000164
31 Công ty CP Tiến Kình chi nhánh Hà Tĩnh 38A-473.27 11/14/2022 11/1/2027 TX4222000166
32 Công ty CP Tiến Kình chi nhánh Hà Tĩnh 38A-098.90 11/14/2022 11/1/2027 TX4222000167
33 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38A-440.82 11/17/2022 11/17/2023 TX4222000168
34 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38E-002.28 11/17/2022 11/17/2023 TX4222000169
35 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38A-493.30 11/17/2022 11/17/2023 TX4222000170
36 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.96 11/23/2022 11/23/2029 TX4222000171
37 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.92 11/23/2022 11/23/2029 TX4222000172
38 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.90 11/23/2022 11/23/2029 TX4222000173
39 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.88 11/23/2022 11/23/2029 TX4222000174
40 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.70 11/23/2022 11/23/2029 TX4222000175
41 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.72 11/23/2022 11/23/2029 TX4222000176
42 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.58 11/23/2022 11/23/2029 TX4222000177
43 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.55 11/23/2022 11/23/2029 TX4222000178
44 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.57 11/23/2022 11/23/2029 TX4222000179
45 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.51 11/23/2022 11/23/2029 TX4222000180
46 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-191.35 11/25/2022 11/25/2029 TX4222000181
47 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38E-000.63 11/29/2022 11/29/2029 TX4222000183

1 HTX VTHK Đồng Tâm 38F-005.41 9/5/2022 9/5/2029 CĐ4222000094
2 HTX VTHK Đồng Tâm 38F-000.27 9/20/2022 9/20/2027 CĐ4222000100
3 Công ty CPVT Thành Đạt 38B-015.03 10/12/2022 10/12/2029 CĐ4222000103
4 Công ty Cổ phần VTHK Trường Vịnh 38F-005.45 10/17/2022 10/17/2029 CĐ4222000106

Phù hiệu xe tuyến cố định



5 Công ty TNHH Mận Vũ 38B-011.94 10/25/2022 10/25/2029 CĐ4222000116
6 HTX VTHK Đồng Tâm 38B-014.78 11/7/2022 10/11/2027 CĐ4222000123
7 Công ty Cổ phần VTHK Trường Vịnh 38B-009.80 11/7/2022 11/7/2029 CĐ4222000127
8 Công ty Cổ phần VTHK Trường Vịnh 38B-011.35 11/7/2022 11/7/2029 CĐ4222000128
9 Công ty Cổ phần VTHK Trường Vịnh 38B-013.74 11/7/2022 11/7/2029 CĐ4222000129
10 Công ty TNHH Quyết Thắng 38B-010.70 11/16/2022 11/16/2029 CĐ4222000130
11 Công ty TNHH Mận Vũ 38F-005.67 11/17/2022 11/17/2029 CĐ4222000132
12 Công ty CPVT Thành Đạt 38F-001.32 11/21/2022 9/16/2029 CĐ4222000133
13 Công ty CPVT Thành Đạt 38F-002.18 11/21/2022 11/21/2029 CĐ4222000135
14 Công ty TNHH DVVT khách Hồng Hà 38B- 008.93 11/25/2022 11/25/2028 CĐ4222000133

1 Công ty CPVT Thành Đạt 38F-001.32 9/16/2022 9/16/2029 HĐ4222000036
2 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38F-001.41 9/29/2022 9/29/2029 HĐ4222000037
3 Công ty CPVT Thành Đạt 38B-007.08 10/12/2022 10/12/2029 HĐ4222000042
4 Công ty CPVT Thành Đạt 38B-013.03 10/17/2022 10/17/2029 HĐ4222000046
5 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38F-000.15 10/18/2022 10/18/2029 HĐ4222000047
6 Hợp tác xã TMDV Sông Quê 38F-001.75 10/21/2022 10/21/2029 HĐ4222000048
7 Hợp tác xã TMDV Sông Quê 38B-012.68 11/7/2022 11/4/2029 HĐ4222000049
8 Công ty TNHH VTDL Tuấn Anh 38F-001.98 11/7/2022 11/7/2029 HĐ4222000050
9 Công ty TNHH VTDL Tuấn Anh 38B- 013.46 11/8/2022 11/8/2025 HĐ4222000052
10 Công ty TNHH DV&TM Trần Châu 38F-001.33 11/16/2022 11/16/2029 HĐ4222000053
11 Hợp tác xã TMDV Sông Quê 38B- 011.68 11/23/2022 11/23/2029 HĐ4222000054
12 Hợp tác xã TMDV Sông Quê 38F- 001.05 11/23/2022 11/23/2029 HĐ4222000055

1 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38F-001.07 9/29/2022 9/29/2029 XB4222000060
2 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.95 10/5/2022 10/12/2029 XB4222000128
3 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.03 10/12/2022 10/12/2029 XB4222000072
4 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.11 10/12/2022 10/12/2029 XB4222000073
5 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.35 10/12/2022 10/12/2029 XB4222000074
6 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.36 10/12/2022 10/12/2029 XB4222000075

Phù hiệu xe buýt

Phù hiệu xe hợp đồng



7 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.67 10/12/2022 10/12/2029 XB4222000076
8 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.81 10/12/2022 10/12/2029 XB4222000077
9 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.92 10/12/2022 10/12/2029 XB4222000078
10 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.97 10/12/2022 10/12/2029 XB4222000080
11 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.98 10/12/2022 10/12/2029 XB4222000081
12 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-012.86 10/12/2022 10/12/2029 XB4222000082
13 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-009.13 10/18/2022 1/28/2029 XB4222000083
14 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-007.69 10/18/2022 1/28/2029 XB4222000085
15 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-006.89 10/18/2022 1/28/2029 XB4222000086
16 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38F-000.50 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000087
17 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.02 10/18/2022 1/28/2029 XB4222000088
18 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.22 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000089
19 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.97 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000090
20 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.85 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000091
21 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-009.56 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000092
22 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-006.51 10/18/2022 1/28/2029 XB4222000093
23 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-006.58 10/18/2022 1/28/2029 XB4222000094
24 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-009.72 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000095
25 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.59 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000096
26 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-006.00 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000097
27 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38F-000.77 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000098
28 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-007.65 10/18/2022 1/28/2029 XB4222000099
29 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.92 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000100
30 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38F-000.84 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000101
31 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.17 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000102
32 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.58 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000103
33 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-013.29 10/18/2022 1/28/2029 XB4222000104
34 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-013.67 10/18/2022 1/28/2029 XB4222000105
35 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-013.92 10/18/2022 1/28/2029 XB4222000106
36 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-001.32 10/18/2022 1/28/2029 XB4222000107



37 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-006.85 10/18/2022 1/28/2029 XB4222000108
38 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-009.70 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000109
39 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38F-000.23 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000110
40 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.98 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000111
41 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-013.32 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000112
42 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-009.62 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000113
43 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.47 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000114
44 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-006.62 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000115
45 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.89 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000116
46 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.64 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000117
47 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-006.09 10/19/2022 10/19/2029 XB4222000120

Tổng cộng: 120 Phù hiệu
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